
STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Hy 

Vọng

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 1

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Hy 

Vọng

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Hy 

Vọng

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên
Công nghệ thông tin

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Kế hoạch tuyển dụng số  33/KH-GDĐT ngày  18/7/2019 của Phòng GD-ĐT)



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Hy 

Vọng

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 2
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Hy 

Vọng

Nhân viên 

thủ quỹ
Nhân viên 01.005 1

Trung cấp 

trở lên
Kế toán

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 1 

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 1

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 2

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.05 2
Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Sư phạm mầm non

Bậc 2 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 2

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 5

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 2

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 4

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 1

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 5

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 2

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 5

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 5A

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 1

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 6

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 4

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 7

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 2

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 8

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 2

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 9

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 5

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 9

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 12

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 2

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 12

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông 13

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 1

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Mầm 

non Rạng 

Đông Quận 6

Giáo viên 

mầm non

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 2

Trung cấp sư 

phạm mầm 

non trở lên

Giáo dục mầm non

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Giáo viên 

dạy Âm 

nhạc

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Âm nhạc

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 3

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Nhân viên 

thư viện, 

thiết bị

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học 

Phạm Văn Chí

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Bình Tiên

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Bình Tiên

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 3

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Bình Tiên

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 5

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Bình Tiên

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Châu Văn 

Liêm

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.08 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 2 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Châu Văn 

Liêm

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.08 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 2 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

IC3



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Châu Văn 

Liêm

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Châu Văn 

Liêm

Nhân viên 

thủ quỹ 

(kiêm y tế)

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên
Kế toán - Tài chánh

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trung cấp 

y tế

Trường Tiểu 

học Châu Văn 

Liêm

Nhân viên 

thư viện, 

thiết bị

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Chi Lăng

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Chi Lăng

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Chi Lăng

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Chi Lăng

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Theo quy định tại Thông 

tư số 45/2017/TT-BTTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Chi Lăng

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Chi Lăng

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Đặng 

Nguyên Cẩn

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Có đủ 

năng lực 

ngôn ngữ 

bậc 4 trở 

lên theo 

Đề án 

ngoại ngữ 

2020

Trường Tiểu 

học Đặng 

Nguyên Cẩn

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Đặng 

Nguyên Cẩn

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Him Lam

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Him Lam

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Him Lam

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Him Lam

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Him Lam

Nhân viên 

thư viện, 

thiết bị

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Hùng 

Vương

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Hùng 

Vương

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Hùng 

Vương

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Hùng 

Vương

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Kim Đồng

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Kim Đồng

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Lam Sơn

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 3

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Lam Sơn

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Lam Sơn

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám 

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám 

Giáo viên 

dạy Thể 

dục

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên

Sư phạm Thể dục thể 

thao

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám 

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 3

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám 

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên
Công nghệ thông tin

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám 

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Mỹ Thuật

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ

Giáo viên 

dạy Thể 

dục

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên

Sư phạm Thể dục thể 

thao

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ

Nhân viên 

thủ quỹ
Nhân viên 01.005 1

Trung cấp 

trở lên
Kế toán

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thiện Thuật 

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thiện Thuật 

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thiện Thuật 

Giáo viên 

dạy Thể 

dục

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm tiểu học

Sư phạm chuyên ngành 

thể dục thể thao

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thiện Thuật 

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thiện Thuật 

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Luông

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Luông

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Luông

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nhật Tảo

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Nhật Tảo

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Mỹ Thuật

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nhật Tảo

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Nhật Tảo

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 5

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nhật Tảo

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Nhật Tảo

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Định

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Phú Định

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Định

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Định

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Giáo viên 

dạy Âm 

nhạc

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Âm nhạc

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Mỹ Thuật

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Có chứng 

chỉ IC3



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Phù Đổng

Nhân viên 

thư viện, 

thiết bị

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Mỹ Thuật

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.08 3

Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 2 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Giáo viên 

dạy Thể 

dục

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên

Sư phạm giáo dục thể 

chất 

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Phú Lâm

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Trương 

Công Định

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Trương 

Công Định

Giáo viên 

dạy Âm 

nhạc

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Âm nhạc

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Trương 

Công Định

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.08 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 2 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Trương 

Công Định

Giáo viên 

dạy Thể 

dục

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên

Sư phạm Thể dục thể 

thao

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Trương 

Công Định

Giáo viên 

Tiểu học 

dạy nhiều 

môn

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Giáo dục tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường Tiểu 

học Trương 

Công Định

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường Tiểu 

học Võ Văn 

Tần

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Tiểu học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

công tác 

Đội

Trường Tiểu 

học Võ Văn 

Tần

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 1

Trung cấp sư 

phạm trở lên
Sư phạm Mỹ Thuật

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Phạm Đình Hổ

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Bình Tây

Giáo viên 

dạy Địa lý

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Địa lý

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Bình Tây

Giáo viên 

dạy Kỹ 

thuật nữ 

công

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm kỹ thuật nữ 

công

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Bình Tây

Giáo viên 

dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Ngữ văn

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Bình Tây

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 2

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Bình Tây

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1
Cao đẳng trở 

lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học 

nếu chuyên ngành khác 

thì phải bổ sung chứng 

chỉ bồi dưỡng bổ sung 

kiến thực nghiệp vụ  

thiết bị ở trường trung 

học trở lên.

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Bình Tây

Nhân viên 

thủ quỹ
Nhân viên 01.005 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành về tài 

chính hoặc kế toán hoặc 

kiểm toán.

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Đoàn Kết

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Đã được đào tạo nghiệp 

vụ công tác Đội

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Đoàn Kết

Giáo viên 

dạy Địa lý

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Địa lý

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Đoàn Kết

Giáo viên 

dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Ngữ văn

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Đoàn Kết

Giáo viên 

dạy Sinh 

học

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Sinh học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Đoàn Kết

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Đoàn Kết

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Đoàn Kết

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Hậu Giang

Giáo viên 

dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Âm nhạc

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Hậu Giang

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Hậu Giang

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Hậu Giang

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Lam Sơn

Giáo viên 

dạy Lịch 

sử

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Lịch sử

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Lam Sơn

Giáo viên 

dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Ngữ văn

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Lam Sơn

Giáo viên 

dạy Sinh 

học

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Sinh học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Lam Sơn

Giáo viên 

dạy Toán

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Toán

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Lam Sơn

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Lam Sơn

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Lam Sơn

Nhân viên 

thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh

Giáo viên - 

 Tổng phụ 

trách Đội 

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Đã được đào tạo nghiệp 

vụ công tác Đội

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh

Giáo viên 

dạy Lịch 

sử

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Lịch sử

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 2

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Giáo viên 

dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Ngữ văn

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Giáo viên 

dạy Tin 

học

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Tin học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Giáo viên 

dạy Toán

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Toán

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Giáo viên 

phụ trách 

phổ cập 

giáo dục

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm 

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên
Công nghệ thông tin

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1
Cao đẳng trở 

lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học 

nếu chuyên ngành khác 

thì phải bổ sung chứng 

chỉ bồi dưỡng bổ sung 

kiến thực nghiệp vụ  

thiết bị ở trường trung 

học trở lên.

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Luông

Nhân viên 

thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Phú Định

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 2

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Mỹ Thuật

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Phú Định

Giáo viên 

dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Ngữ văn

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Phú Định

Giáo viên 

dạy Sinh 

học

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Sinh học

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS 

Phú Định

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Văn Thân

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1
Cao đẳng trở 

lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học 

nếu chuyên ngành khác 

thì phải bổ sung chứng 

chỉ bồi dưỡng bổ sung 

kiến thực nghiệp vụ  

thiết bị ở trường trung 

học trở lên.

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS 

Văn Thân

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Giáo viên 

dạy Địa lý

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Địa lý

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Giáo viên 

dạy Kỹ 

thuật nông 

nghiệp

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Kỹ thuật nông 

nghiệp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Giáo viên 

dạy Kỹ 

thuật nữ 

công

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Kỹ thuật nữ 

công

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Giáo viên 

dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Tiếng Anh

Ngoại ngữ thứ hai phải 

đạt bậc 1 theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 

2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Giáo viên 

dạy Vật lý

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.12 1

Cao đẳng sư 

phạm trở lên 

hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành khác 

phù hợp với 

môn giảng 

dạy và có 

chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Sư phạm Vật lý

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

Nhân viên 01.005 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, hoặc là 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ có liên quan 

đến CNTT

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

V.07.06.16 1
Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật; hoặc một trong các 

ngành: sư phạm, y tế, 

công tác xã hội, tâm lí 

và có chứng chỉ nghiệp 

vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật theo 

chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.



STT Đơn vị

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số
Số 

lượng
Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Nhân viên 

thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư viện 

do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.

Trường THCS

 Hoàng Lê Kha

Nhân viên 

văn thư

Văn thư trung 

cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư 

lưu trữ, nếu tốt nghiệp 

chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư

Bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông.
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